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	TT
	Nội dung
	Năm
	Ghi chú

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	

	1
	Triển khai Kế hoạch kiểm tra áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) ISO 9001 của tỉnh 

	1.1
	Số cơ quan đơn vị được kiểm tra (chủ trì và phối hợp hàng năm) 
	103
	80
	78
	119
	-QĐ 85/QĐ-TĐC v/v Kiểm tra xây dựng, áp dụng và công bố HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại các CQHCNN thực hiện năm 2015
-QĐ 1177/QĐ-KHCN ngày 12/11/2015 việc kiểm tra hoạt động xây dựng và áp dụng duy trì và cải tiền HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 năm 2015
-QĐ 1136/QĐ-KHCN ngày 09/11/2016 về việc kiểm tra hoạt động xây dựng và áp dụng duy trì và cải iền HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 năm 2016
-1327/QĐ-KHCN ngày 06/12/2017 về việc Thành lập đoàn kiểm tra việc áp dụng ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2017
-Quyết định 163/QĐ-TĐC ngày 26/9/2018 cuả Chi cục TCĐLCL về việc kiểm tra việc thực hiện ISO tại các cơ quan đơn vị
- QĐ 1241/QĐ-KHCN về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc áp dụng ISO 9001tại các cơ quan đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2018
Các VB triển khai kiểm tra, thầm định CCHC hàng năm của HĐTĐ CCHC tỉnh.

	2
	Áp dụng HTQLCL ISO 9001 trong hoạt động của các cơ quan hành chính 
	
	
	
	
	

	2.1
	Cơ quan HCNN cấp tỉnh
	20
	20
	20
	20
	

	- 
	Số cơ quan, đơn vị đã công bố ISO 9001
	20
	20
	20
	20
	

	-
	Số cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định về áp dụng, duy trì ISO 9001
	20
	20
	20
	20
	

	2.2
	Đơn vị cấp II trực thuộc cơ quan HCNN cấp tỉnh
	17
	17
	17
	14
	Do năm 2017  chi Cục Thủy lợi nhập Chi cục Đê Điều và phòng chống lụt bão; Chi cục Nuôi trồng Thủy Sản nhập với Chi cục Khai thác và Bảo về nguồn lợi Thủy sản; Năm 2018 Chi cục Văn Thư Lưu trữ nhập về 01 phòng thuộc Sở Nội vụ

	- 
	Số cơ quan, đơn vị đã công bố ISO 9001
	17
	17
	17
	14
	

	-
	Số cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định về áp dụng, duy trì ISO 9001
	17
	17
	17
	14
	

	2.3
	Đơn vị hành chính cấp huyện
	12
	13
	13
	13
	Năm 2015 thành lập UBND thị xã Kỳ Anh

	- 
	Số cơ quan, đơn vị đã công bố ISO 9001
	12
	13
	13
	13
	

	-
	Số cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định về áp dụng, duy trì ISO 9001
	12
	13
	13
	13
	

	2.4
	Đơn vị hành chính cấp xã thực hiện ISO 9001 theo kế hoạch của UBND tỉnh
	26
	43
	56
	84
	

	- 
	Số cơ quan, đơn vị đã công bố ISO 9001
	26
	43
	56
	84
	

	-
	Số cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định về áp dụng, duy trì ISO 9001
	26
	43
	56
	84
	


																																		
				
